
 
 

 
 
Ngày 22 tháng 06 năm 2015 
 

 
 
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIAO DỊCH 
Ngày 22 tháng 06 năm 2015 

 

Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 584,7 87,1 
Tăng/giảm + 4,35 + 0,01 
% tăng/giảm + 0,75% + 0,01% 
Thanh 
khoản 

201,2 tr 55,7 tr 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

3.500,61 687,19 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

      186,7                   76,4 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 6, 19/6/2015 
 
VNIndex kết phiên tăng 4,35 điểm (tương ứng tăng 0,75%) lên mức 584,7 điểm. Thanh 
khoản (cả thỏa thuận) tăng 29% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 156,2 
triệu cổ phiếu), KLGD đạt 201,2 triệu CP, GTGD đạt 3.500,61 tỷ đồng. Trên sàn HNX, có 
55,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 687,19 tỷ đồng (Thanh khoản giảm 
19% so với trung bình 10 phiên gần nhất – tương đương 68,9 triệu cp), kết phiên, HNX-index 
tăng 0,01 điểm lên mức 87,1 điểm. 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 19/6/2015: Ngân hàng, 
BĐS, thủy sản, dệt may 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 19/6/2015 
 

• Dầu khí: DPM 

• Bank, tài chính: BID, VCB, STB 
• Bluechip khác: BVH 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng: CII, KBC 
• Thủy sản: IDI, VHC 
• Thép: HSG 
• Cao su: DPR 
• Dệt may: TCM, TNG 
• Cổ phiếu đầu cơ: OGC, FLC 
•             Khác: MHC 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 19/6/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 63.000 +0 187.420 11,872 36.590  88.850 

PVS 27.600 +0 2.414.805 66,684 1.642.300 103.700 

DPM 29.900 +100 1.622.360 48,530 1.377.250 935.850 

PVD 53.000 +500 1.272.360 67,410 1.061.770 887.120 

PVT 12.100 -300 1.939.460 23,757 883.410 475.860 

PVX 4.000 -100 1.971.185 8,002 0 114.400 

PGD 32.000 -100 20.820 0,663 0 0 

PET 17.600 -100 436.590 7,746 0 0 

PVC 26.800 -200 779.258 21,087 0 0 

PGS 23.300 -400 653.197 15,306 3.000 0 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí: 
 
PVC: 6 tháng đầu năm ước lãi 150 tỷ đồng - hoàn thành 93% kế hoạch cả năm 
Theo thông tin từ Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP (mã: PVC), 6 
tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty ước đạt 1.900 tỷ đồng - vượt 28,3 % kế hoạch 6 
tháng đầu năm và hoàn thành 56 % kế hoạch năm 
Lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng - vượt 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn 
thành 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 150 tỷ đồng - vượt 132% kế hoạch 6 
tháng đầu năm, hoàn thành 93% kế hoạch năm 
Đối với công ty mẹ PVC, doanh thu ước đạt 920 tỷ đồng – vượt 6% so với kế hoạch 6 tháng 
và bằng 53,5% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt 1% so với kế hoạch, ước 
đạt 146 tỷ đồng. 
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Danh mục khuyến nghị trading 22/6/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Khuyến nghị Báo cáo cập 
nhật 

VN-Index 584,7 156,2 triệu cổ 
phiếu 

570 - 575 595-600 Cân đối cp/tiền: 60/40  

HNX-Index 87,1 68,9 triệu cổ phiếu 84 – 84,5 90-91 Cân đối cp/tiền: 60/40  

GAS 63.000 338.118 60.000-61.000 67.000-69.000 Nắm giữ  

PVD 53.000 838.915 50.000-51.000 57.000-57.500 Nắm giữ  

PVS 27.600 2.225.875 25.000-25.500 28.000-29.000 Trading  

PXS 23.600 1.355.623 22.500-23.000 27.000-28.000 Trading  

PVC 26.800 1.939.193 24.500-25.500 33.000-34.000 Trading  

ACB 21.700 794.612 18.500-19.500 23.500-24.500 Nắm giữ  

HHS 25.500 3.305.758 20.500-22.500 28.500-29.500 Nắm giữ  

CII 24.000 9.918.072 20.500-21.500 25.000-26.500 Nắm giữ  

BID 21.800 1.921.421 18.500-19.500 22.500-23.500 Nắm giữ  

HVG 19.800 984.283 19.000-19.500 22.500-23.500 Canh mua nếu<19,5  

 

Cập nhật vĩ mô 

 CPI Hà Nội tăng 0,13% trong tháng 6 do tăng giá xăng dầu: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội tăng tháng thứ tư liên tiếp 

trong tháng 6 do nhóm giao thông tăng giá mạnh thúc đẩy, nhưng nhóm lương thực giảm đã kìm hãm sức tăng. 

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số CPI trên địa bàn Hà Nội trong tháng 6 tăng 0,13% so với tháng 5, ghi nhận tháng tăng thứ tư 

liên tiếp. So với cùng kỳ năm 2014, CPI tại Hà Nội tăng 0,98%. Trong các nhóm hàng tính CPI, nhóm giao thông tăng mạnh nhất 

với mức tăng 3,58% so với tháng trước. Nguyên nhân là giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ ngày 20/5. Nhóm hàng ăn và dịch 

vụ ăn uống lại giảm 0,43%, góp phần hạn chế CPI tăng mạnh do nhóm hàng này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng hóa tính 

CPI. 

 Xuất khẩu dệt may 6 tháng đạt hơn 12 tỷ USD, Mỹ đứng đầu: 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 12,18 tỷ 

USD, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm 2014. 

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường này ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 11,01% so với 

cùng kỳ năm trước và chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. EU đứng thứ hai, với kim ngạch xuất khẩu 

sang 28 nước thuộc liên minh này ước đạt 1,45 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng áo suit nam/nữ, áo khóa 

nam/nữ, sơ mi nam, quần áo trẻ em tăng trưởng tốt, củng cố đà tăng trưởng nhanh và ổn định trong vài năm trở lại đây 

 Cập nhật giá dầu thế giới lúc 8.00 AM, 22/6/2015 

 

 Ngày 19/6: Ngày cuối ETF giao dịch: Khối ngoại mua ròng hơn 263 tỷ đồng: 

Ngày 19/6, khối ngoại giao dịch rất sôi động, họ mua vào 65 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.187,4 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 41,9 

triệu cổ phiếu, trị giá hơn 924,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 263 

tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, chịu ảnh hưởng lớn từ việc giao dịch của ETF, khối ngoại trên sàn HOSE phiên hôm nay giao dịch bùng nổ, với 

lượng mua vào hơn 60 triệu cổ phiếu, trong khi đó, lượng cổ phiếu bán ra cũng đạt tới hơn 40,8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 

hơn 1.097 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 910,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt trên 19,2 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 

186,7 tỷ đồng, gấp 7 lần so với giá trị mua ròng phiên trước, đây cũng là phiên mua ròng thứ 4 của khối ngoại trên HOSE. 

Trên sàn HNX, giao dịch của khối ngoại cũng sôi động hơn các phiên trước rất nhiều. Họ mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu và bán ra 

hơn 1 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 90,4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 13,9 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng 

đạt trên 4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 76,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần giá trị mua ròng phiên trước.  

 

 



 

 

 

Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: Trong phiên giao dịch ngày 19/06/2015, VN-Index tiếp tục tăng hướng về vùng 585-588 điểm. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ 

thuật tiếp tục cho tín hiệu suy yếu của xung lực tăng giá, đường chỉ báo MACD thấp dần về đường 0, chỉ báo ADX (đường màu 

vàng) có xu hướng đi ngang gần mức 25 cho thấy xu hướng không thực sự mạnh, tuy nhiên chỉ báo xu hướng vẫn chưa phát đi tín 

hiệu đảo chiều. Hiện tại, vùng 578-580 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn cho VN-Index. Vùng này có sự hội tụ của đường trendline dài hạn 

và đường SMA200 nên dự kiến sẽ trụ vững. Nếu VN-Index rơi xuống dưới vùng này thì khả năng giảm sâu là rất lớn. 

PSI cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục đi ngang trên các mức hỗ trợ 575 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index trong 

phiên giao dịch đầu tuần. 

 Dài hạn: VN-Index vẫn trong trend tăng trung và dài hạn. 

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 570-575 điểm. Kháng cự gần: 586-588 điểm, Kháng cự xa hơn: 595-600 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ gần nhất: 84-84,5 điểm. Kháng cự gần: 90-91 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 2, 22/6/2015 

Nhận định chung:  

Phiên giao dịch cuối tuần tăng điểm tốt với thanh khoản lớn vẫn cho thấy TT vẫn còn động lực tăng ngắn hạn. VN-Index vẫn đang xu 

hướng tăng điểm tiến tới ngưỡng kháng cự mạnh 595 - 600 điểm. Tuy nhiên, PSI đánh giá thị trường vẫn chưa thể bứt phá mạnh, các 

chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp điểm trong tuần tới cho dù có nhiều tin tức vĩ mô tích cực. Áp lực bán còn lớn và cầu chưa 

đủ mạnh là hai yếu tố khiến thị trường biến động và phân hóa mạnh.  

Đánh giá thị trường giai đoạn quý 2 – quý 3/2015: Triển vọng thi trường trong trung hạn vẫn được đánh giá ở mức tích cực dựa trên 

bối cảnh kinh tế vĩ mô, dòng tiền và hoạt động của các doanh nghiệp trên sàn. PSI đánh giá thị trường sẽ có nhiều động lực để tiến tới 

mốc 600 điểm và xa hơn. Bên cạnh việc tiếp tục nắm giữ danh mục trung hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị trải lệnh mua lại từng 

phần các vị thế ngắn hạn tại các vùng giá thấp. 

Ngành nghề cổ phiếu cần quan tâm giai đoạn này: 

 Ngân hàng: VCB, BID, ACB, CTG 

 Dầu khí: PVC, PVS, PXS, PVG 

 BĐS: DXG, HBC, CII, HLD 

 Thủy sản: VHC, HVG 

 Dệt may: TCM, TNG 

 Các cổ phiếu cơ bản khác: FPT, VIC, HPG, HSG. 

Dự báo phiên 22/6/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động quanh vùng 583-585 và 87-87,6 điểm, thanh khoản tiếp 

tục ở mức khá, đạt khoảng 140tr cổ phiếu (Vnindex) và 65 tr cổ phiếu (HNX-Index) 

Chiến lược giao dịch: 

 Dòng cổ phiếu ngân hàng: Canh bán nếu có bull 

 Dòng cổ phiếu dầu khí: Nắm giữ, tăng tỷ trọng nếu có điều chỉnh  

 Đối với NĐT ngắn hạn: Giải ngân một phần nều VN-Index tiếp tục trụ vững trên mốc 580 điểm cùng thanh khoản >130 triệu cp 

 Danh mục trung, dài hạn: Tiếp tục nắm giữ. 

Hỗ trợ gần nhất của VN-Index và HNX-Index là vùng 570-575 và 84-84,5 điểm. Kháng cự tiếp theo của VN-Index là vùng 595-600 

điểm, kháng cự gần nhất của HNX-Index là vùng 90-91 điểm. 
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